KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

1. Chấn thương sọ não được hiểu như sau:

	
	A. Tổn thương da đầu, sọ não và máu tụ
	

	
	B. Những tổn thương thực thể: nứt sọ, giập não, máu tụ
	

	
	C. Những rối loạn sinh lý tạm thời của não bộ
	

	
	D. Những thương tổn phối hợp do tai nạn giao thông và lao
động
	

	
	E. Câu B và C đúng
	


2. Nguyên tắc khám chấn thương sọ não:

	A. Kích thích đáp ứng chính xác

B. Kích thích đáp ứng không chính xác

C. Kích thích không đáp ứng

D. Co cứng mất vỏ và mất não

E. Tất cả điều đúng


3. Mức độ vận động trong mê độ III/IV:

A. Kích thích đáp ứng chính xác.

B. Kích thích đáp ứng không chính xác.

C. Kích thích không đáp ứng.

D. Co cứng mất vỏ và mất não.

E. Tất cả đều đúng.

4. Cơ sở để đánh giá mức độ hôn mê theo thang điểm Glassgow:

A. Tri giác biểu hiện qua sự hiểu biết của bệnh nhân

B. Dựa vào sự đáp ứng của lời nói, của mắt và vận động

C. Dựa vào ngôn ngữ, độ mở mắt và vận động

D. Dựa vào lời nói và sự mở mắt vận động khi kích thích

E. Câu A và D đúng

5. Khoảng tỉnh được xác định như sau:

A. Mê ( tỉnh ( mê

B. Tỉnh ( mê ( tỉnh

C. Tỉnh ( mê

D. Câu D và C đúng

E. Mỗi bệnh nhân điều có khoảng tỉnh

6. Biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật trong chấn thương sọ não:

A. Mạch chậm, huyết áp tăng

B. Nhịp thở tăng, hơi thở tăng

C. Câu A và B đúng khi có chèn ép thân não

D. Nhức đầu và nôn mữa

E. Tất cả điều đúng

7. Liệt nửa người trong chấn thương sọ não:

A. Máu tụ chèn ép

B. Giập não và máu tụ

C. Tổn thương phối hợp

D. Phù não

E. Câu A, B và C đúng

8. Cơ chế giãn đồng tử trong chấn thương sọ não đơn thuần:

A. Do 2 cơ chế chính: trực tiếp và gián tiếp

B. Nhiều cơ chế phức tạp

C. Do bệnh nhân có uống rượu

D. Do các thuốc lúc sơ cứu và cấp cứu

E. Một số trường hợp không rõ ràng

9. Hội chứng tăng áp lực nội sọ trong chấn thương sọ não biểu hiện:

A. Nhức đầu liên tục và nôn mữa

B. Nôn thành vòi và không liên quan đến triệu chứng nhức đầu

C. Phù gai thị

D. Táo bón trong những trường hợp cấp tính

E. Câu A và C đúng

10. Phim sọ thẳng nghiêng trong chấn thương sọ não có giá trị:

A. Tìm  các dấu ấn ngón tay

B. Phát hiện các dấu hiệu nức sọ

C. Phát hiện các dị vật cản quang trong sọ não

D. Phát hiện dấu hiệu vỡ lún sọ

E. Câu B, C và D đúng

